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I. KIẾN THỨC ĐỌC HIỂU 

1. Đặc điểm thể thơ 4 chữ, 5 chữ 

Nội dung Kiến thức 

a. Thơ 4 chữ 

 

+ Mỗi dòng thơ gồm bốn chữ.  

+ Không hạn chế về số dòng trong mỗi khổ, số khổ trong mỗi bài. 

Cách gieo vần 

 

+ Vần đƣợc đặt ở cuối mỗi dòng thơ => vần chân.  

+ Có thể đƣợc gieo liên tiếp hai câu thơ liền nhau => vần liền.  

+  Vần có thể đƣợc gieo cách một hoặc hai dòng thơ => vần cách.  

+ Vần đƣợc đặt ở cuối mỗi dòng thơ => vần chân. 

+ Vần đƣợc gieo ở giữa dòng thơ, tiếng cuối của dòng trên vần với 

tiếng giữa của dòng dƣới => vần lƣng.  

Nhịp thơ Thơ bốn chữ thƣờng ngắt nhịp: 2/2; 1/3 hoặc 3/1  

b. Thể thơ năm 

chữ 

+ Mỗi dòng thơ gồm năm chữ.  

+ Không hạn chế về số dòng trong mỗi khổ, số khổ trong mỗi bài. 

Cách gieo vần 

 

+ Vần đƣợc đặt ở cuối mỗi dòng thơ => vần chân.  

+ Có thể đƣợc gieo liên tiếp hai câu thơ liền nhau => vần liền.  

+  Vần có thể đƣợc gieo cách một hoặc hai dòng thơ => vần cách.  

+ Vần đƣợc gieo ở giữa dòng thơ, tiếng cuối của dòng trên vần với 

tiếng giữa của dòng dƣới => vần lƣng 

Nhịp thơ: - Thơ năm chữ thƣờng ngắt nhịp: 2/3; 3/2 hoặc 1/4  

2. Thơ tự do 

- Không có quy định bắt buộc về số tiếng, số dòng, khổ trong bài thơ. 

- Cách gieo vần linh hoạt, không cố định hay tuân theo quy tắc nhất định. 

- Tự do, linh hoạt, sáng tạo trong sử dụng từ ngữ, hình ảnh và thể hiện tƣ tƣởng, tình 

cảm, cảm xúc của ngƣời viết. 

3. Lưu ý các câu hỏi đọc hiểu thơ 

- Thể thơ: căn cứ số chữ/dòng thơ 

- Phƣơng thức biểu đạt chính: Biểu cảm 

- Chủ thể trữ tình: là ngƣời trực tiếp bộc lộ tình cảm (tác giả, ngƣời mẹ, ngƣời con... 

- Đối tƣợng trữ tình: Ngƣời đƣợc tác giả bày tỏ tình cảm cảm xúc 

- Chủ đề: Nội dung khái quát chủ yếu của bài thơ 

- Thông điệp/bài học: bài học em rút ra từ văn bản. Nên..., Không nên... 

4. Kiến thức cơ bản khi đọc hiểu truyện 

a. Nhân vật: 

- Nhân vật chính: đƣợc kể nhiều nhất, thể hiện chủ đề... 



- Nhân vật phụ: giúp nhân vật chính hoạt động. 

- Tính cách nhân vật:  

Thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, suy nghĩ của nhân vật, qua nhận xét của 

ngƣời kể chuyện và các nhân vật khác. 

b. Ngôi kể:  

+ Ngôi thứ nhất: Xƣng tôi 

+ Ngôi 3: Ngƣời kể giấu mặt  

c. Phương thức biểu đạt chính: Tự sự  

- Dấu hiệu nhận biết: có nhân vật, có chuỗi sự việc đƣợc sắp xếp theo trình tự có mở 

đầu, diễn biến, kết thúc. 

II. PHẦN TIẾNG VIỆT 

1. CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ 

PHÉP ĐỐI LẬP 
- Phép đối lập là cách sử dụng những từ ngữ, hình ảnh, các thành phần câu, vế câu 

song song, cân đối trong lời nói nhằm tạo hiệu quả diễn đạt: nhấn mạnh về ý, gợi liên 

tưởng, gợi hình ảnh sinh động, tạo nhịp điệu cho lời nói, biểu đạt cảm xúc tư tưởng… 

- Ví dụ “Bán anh em xa mua láng giềng gần”  

SO SÁNH 

So sánh là sự đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tƣơng đồng để 

làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. 

Ví dụ:    Trẻ em như búp trên cành 

Biết ăn biết ngủ, biết hoc hành là ngoan. 

So sánh: Trẻ em = búp trên cành =>Đều non tơ, trẻ trung, bụ bẫm, đáng yêu. 

CÂU HỎI TU TỪ 

- Câu hỏi tu từ là câu hỏi đƣợc đặt ra nhƣng không nhằm mục đích tìm kiếm câu trả lời 

hoặc câu trả lời đã nằm ngay trong câu hỏi, nhằm nhấn mạnh nội dung ngƣời dùng 

muốn gửi gắm. Câu hỏi tu từ đƣợc đặt ra nhằm tập trung sự chú ý của ngƣời nghe, 

ngƣời đọc vào một mục đích cụ thể nào đó. Do đó, câu hỏi tu từ về hình thức là một câu 

hỏi nhƣng thực chất đó là câu phủ định có cảm xúc hay câu khẳng định. 

Ví dụ: Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu? 
 NÓI QUÁ 

- Nói quá (khoang trƣơng) là biện pháp tu từ dùng cách nói phóng đại mức độ, tính chất, của 

sự vật, hiện tƣợng đƣợc miêu tả. 

- Gây ấn tƣợng đặc biệt, tăng sức biểu cảm. 

- Ví dụ: Cày đồng đang buổi ban trưa 

            Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày 

 NÓI GIẢM- NÓI TRÁNH 

- Nói giảm- nói tránh (nhã ngữ) là biện pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhị, khéo léo nhằm 

tránh cảm giác quá đau buồn, nặng nề, tránh sự thô tục, thiếu lịch sự. 

- Ví dụ: Bác đã đi rồi sao Bác ơi? 

2. SỐ TỪ VÀ PHÓ TỪ 

- Số từ là các từ để chỉ số lƣợng và thứ tự của các vật. Ví dụ: một, hai, ba… 



- Phó từ chuyên đi kèm với động từ, tính từ mà không đi kèm với danh từ. Ví dụ: Đã, 

sẽ, đang, cũng, vẫn, hãy, đừng… 

III. PHẦN TẬP LÀM VĂN 

1. Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một đoạn thơ bài thơ. 

2. Viết bài văn biểu cảm về ngƣời thân em yêu quý. 

3. Viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng 

cây”. 

4. Viết bài văn phân tích nhân vật trong một tác phẩm truyện mà em thích 

IV. ĐỀ MINH HỌA 

Đề 1:  

I. Phần đọc hiểu: Đọc ngữ liệu và thực hiện các yêu cầu dưới đây: 

      Chú bé loắt choăt 

      Cái xắc xinh xinh 

     Cái chân thoăn thoắt 

      Cái đầu nghênh nghênh 

            

     Ca lô đội lệch 

     Mồm huýt sáo vang 

     Như con chim chích 

     Nhảy trên đường vàng… 

                                (Lượm – Tố Hữu) 

Câu 1. Đoạn thơ trên thuộc thể thơ nào? 

Câu 2: Nêu cách gieo vần trong khổ thơ thứ nhất? 

Câu 3. Tìm các từ láy có trong đoạn thơ? 

Câu 4: Nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong hai câu thơ sau? 

Như con chim chích 

Nhảy trên đường vàng… 

Câu 5. Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc đoạn thơ trên? 

II. PHẦN VIẾT  

Viết bài văn biểu cảm về ngƣời thân mà em yêu quý. 

Đề 2:  

I. Phần đọc hiểu: Đọc ngữ liệu và thực hiện các yêu cầu dưới đây: 

                                               ĐÔI TAI CỦA TÂM HỒN 

Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại khỏi dàn đồng ca. Cũng chỉ tại cô 

bé ấy lúc nào cũng chỉ mặc mỗi bộ quần áo vừa bẩn, vừa cũ lại vừa rộng nữa. Cô bé 

buồn tủi ngồi khóc một mình trong công viên. Cô bé nghĩ: Tại sao mình lại không được 

hát? Chẳng lẽ mình hát tồi đến thế sao? Cô bé nghĩ mãi rồi cô cất giọng hát khe khẽ. 

Cô bé cứ hát hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả mới thôi. 

- Cháu hát hay quá, một giọng nói vang lên: “Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ, cháu đã 

cho ta cả một buổi chiều thật vui vẻ”. Cô bé ngẩn người. Người vừa khen cô bé là một 

ông cụ tóc bạc trắng. Ông cụ nói xong liền chậm rãi bước đi. 



Hôm sau, khi cô bé tới công viên đã thấy ông già ngồi ở chiếc ghế đá hôm trước. 

Khuôn mặt hiền từ mỉm cười chào cô bé. Cô lại hát, cụ già vẫn chăm chú lắng nghe. 

Ông vỗ tay lớn: “Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ của ta, cháu hát hay quá!” Nói xong 

cụ già lại một mình chậm rãi bước đi. Như vậy, nhiều năm trôi qua, cô bé giờ đây đã 

trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Cô gái vẫn không quên cụ già ngồi tựa lưng vào thành 

ghế đá trong công viên nghe cô hát. Một buổi chiều mùa đông, cô đến công viên tìm cụ 

nhưng ở đó chỉ còn lại chiếc ghế đá trống không. Cô hỏi mọi người trong công viên về 

ông cụ: 

- Ông cụ bị điếc ấy ư? Ông ấy đã qua đời rồi, một người trong công viên nói với cô. 

Cô gái sững người, bật khóc. Hóa ra, bao nhiêu năm nay, tiếng hát của cô luôn được 

khích lệ bởi một đôi tai đặc biệt: đôi tai của tâm hồn.  

Câu 1. Phƣơng thức biểu đạt chính của văn bản trên? 

Câu 2. Truyện đƣợc kể theo ngôi thứ mấy? 

Câu 3: Truyện có những nhân vật nào? Ai là nhân vật chính? 

Câu 4. Tình huống bất ngờ trong câu chuyện là sự việc nào? 

Câu 5. Em rút ra bài học gì từ nhân vật ông già? 

II. PHẦN VIẾT  

Viết bài văn phân tích một nhân vật trong truyện ngụ ngôn mà em thích 

ĐỀ SỐ 3: 

    I. ĐỌC HIỂU: Đọc bài thơ sau và thực hiện yêu cầu: 

Em vươn vai đứng dậy 

Trái Đất đã xanh rồi 

Giữa biêng biếc mây trời 

Tiếng chim vui ngọt quá 

 

Quàng khăn xanh biển cả 

Khoác áo thơm hương rừng 

Trái Đất mang trên lưng 

Những đứa con của đất 

 

Tuy màu da có khác 

Nhưng vẫn chung nụ cười 

Như biển cả không vơi 

Một màu xanh thăm thẳm 

 

Như ban mai nắng ấm 

Lung linh bờ thảo nguyên 

Hãy giữ được bình yên 

Cho hoa thơm thơm mãi 

 

Em vươn vai đứng dậy 

Mong Trái Đất hòa bình 

Đừng bao giờ chiến tranh 

Mà đau hòn máu đỏ 

 

Cho năm châu hội ngộ 

Trong tình thương loài người 

Và cho khắp mọi nơi 

Là nhà bồ câu trắng. 

               (Em nghĩ về Trái Đất, Nguyễn Lãm 

Thắng, thivien.net) 

Câu 1. Bài thơ đƣợc viết theo thể thơ nào? 

Câu 2. Chỉ ra số từ trong dòng thơ: Cho năm châu hội ngộ. 

       Câu 3. Theo bài thơ, những đứa con của đất có đặc điểm gì riêng và chung? 

       Câu 4. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ nhân hóa trong hai dòng thơ: 

                          Quàng khăn xanh biển cả 

                         Khoác áo thơm hương rừng 



        Câu 5. Tại sao nhân vật em trong bài thơ lại có mong ƣớc: Mong Trái Đất hòa bình/ Đừng 

bao giờ chiến tranh? 

        Câu 6. Theo em, mỗi ngƣời cần làm những gì để cho cuộc sống trên Trái Đất của 

chúng ta ngày trở nên tốt đẹp hơn? (Nêu ít nhất hai việc làm). 

      II. VIẾT  
Viết bài văn bày tỏ suy nghĩ của em về ý kiến sau: Khiêm tốn là một điều không thể 

thiếu cho những ai muốn thành công trên đường đời. 

ĐỀ SỐ 4: 

PHẦN I. ĐỌC HIỂU: Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi 

CÁO VÀ QUẠ 

 Một con quạ đang bay liệng trên bầu trời thì nhìn thấy một mẩu pho mát bị người chăn 

cừu qua đường nào đó làm rơi. Nó bèn sà xuống chụp lấy mẩu pho mát rồi vỗ cánh bay 

lên một cái cây gần đó để thưởng thức bữa đại tiệc của mình. Nhưng con quạ đã lọt vào 

tầm mắt của một con cáo xảo trá rắp tâm giành lấy miếng pho mát cho bản thân. Cáo 

ta bèn lóc cóc chạy đến bên cạnh cái cây và bắt đầu ngợi ca con quạ bằng những lời có 

cánh. 

- Cô đúng là một con chim cao quý, tiểu thư quạ ạ. Bộ lông của cô mới lộng lẫy làm  

sao, mỏ của cô mới sắc nhọn làm sao chứ. Tôi dám chắc cô hẳn phải là nữ hoàng của 

mọi loài chim. 

Quạ ta dương dương tự đắc và rất tin vào những lời tâng bốc này. 

Cáo tiếp tục: 

- Tôi dám chắc nữ hoàng của mọi loài chim có giọng hót vô cùng tuyệt vời, hay hơn  

tiếng hót của bất kỳ con chim nào khác. 

Tất nhiên, quạ thì chẳng có giọng hót hay ho gì cho cam, nhưng nó quyết tâm chứng tỏ 

cho cáo thấy nó đúng là nữ hoàng của mọi loài chim, vậy nên nó bèn há mỏ ra lớn tiếng 

kêu quạ quạ. Mẩu pho mát rơi xuống và cáo ngay lập tức chộp lấy. 

 “Nếu mi đích thực là nữ hoàng của mọi loài chim, vậy thì lẽ ra mi phải có đầu óc chứ”, 

nó nói trong lúc chạy biến đi, để mặc cho con quạ giận dữ hối tiếc về sự ngu ngốc của 

mình. 

(Trích trong “Ngụ ngôn Aesop” - Huyền Vũ dịch - NXB Văn học 2015 - Trang 14).  

Câu 1. Xác định phƣơng thức biểu đạt chính của văn bản? 

Câu 2. Câu chuyện trên đƣợc kể bằng lời kể của ai? 

Câu 3. Trong câu chuyện, bằng cách nào mà con cáo xảo trá có thể chiếm đƣợc miếng 

pho mát cho bản thân mình dễ dàng nhƣ vậy? 

Câu 4. Em hãy chỉ ra và phân tích tác dụng của phép tu từ nhân hóa đƣợc sử dụng trong 

câu văn: “Cô đúng là một con chim cao quý, tiểu thư quạ ạ. Bộ lông của cô mới lộng 

lẫy làm sao, mỏ của cô mới sắc nhọn làm sao chứ. Tôi dám chắc cô hẳn phải là nữ 

hoàng của mọi loài chim? 

Câu 5. Từ nội dung câu chuyện, em rút ra cho mình những bài học ý nghĩa gì? 

II. VIẾT  

Viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. 

  



 

 

 

 


